
Ngày soạn:                               
Ngày dạy:

BÀI 3: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ
TIẾT 31: Thực hành Tiếng Việt (CDT)
Thời lượng: 1 tiết
I. YÊU CẦUCẦN ĐẠT
1. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù:

- Tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo,...
- Nhận biết và phân tích được cụm danh từ.
- Nhật biết và phân tích được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm danh từ.
b. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo,...
2. Phẩm chất:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: 
- Thiết bị dạy học: máy chiếu, micro, bảng, phấn.
- Học liệu: Phiếu học tập
2. Học sinh : Chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo sự hứng thú cho học sinh + Định hướng vào bài mới 
b. Nội dung: Tổ chức cho HS trò chơi « Tiếp sức »
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

(1) GV chia lớp thành 3 nhóm, tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”: Tìm các danh từ chỉ người?
(2) GV chọn 1 danh từ mà HS tìm được, yêu cầu: Hãy tìm các từ ngữ có thể kết hợp phía trước và phía sau danh từ đó?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiến nhận nhiệm vụ

- Trong thời gian 2’, nhóm nào tìm được nhiều và chính xác sẽ chiến thắng

B3: Báo cáo thảo luận : HS Xung phong trả lời câu hỏi 

B4: Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
(GV dẫn dắt: Những cụm từ được tạo ra là cụm danh từ.Vậy thành phần chính của câu có thể là từ và có thể là một cụm từ. Trong buổi Thực hành tiếng Việt hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức về cụm danh từ...
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập nêu ra ở hoạt động khởi động.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động: 
	Tổ chức hoạt động
	Dự kiến sản phẩm – Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV yêu cầu HS đọc 2 ví dụ + làm PHT(2) Sau khi HS trình bày xong  PHT số 2

- GV sẽ đưa ra kết luận + Hỏi: Những cụm từ trên là cụm danh từ, vậy theo em, như thế nào là CDT, CDT có đặc điểm gì?


	I. Tác dụng mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

1. Ví dụ

2. Kết luận

Khi sử dụng cụm từ để mở rộng thành phần câu sẽ mang lại tác dụng: Làm cho những thông tin về đặc điểm, mức độ, thời gian, địa điểm... của sự vật, hiện tượng trở nên cụ thể hơn

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS Đọc phần tri thức tiếng Việt (Khung màu hồng) – sgk tr 66

- Hoàn thiện PHT theo nhóm đôi
	

	
	[image: image1.png]cau

Thanh phan chinh
cua cau

Chungit

Vingr

So sanh

Cautao cua
thanh phan cau

Muc do cu thé ve
nghia

Tuyét roi

Tuyét trang
roi day duong





	

	Báo cáo thảo luận
	- HS xung phong trả lời câu hỏi 
- Dự kiến đáp án: 
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	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	


( GV bổ sung: Trong tiếng Việt ta hay gặp các cụm từ loại như cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, cụm chủ - vị...cũng tham gia mở rộng thành phần câu. Vậy cụm danh từ là cụm từ như thế nào? Cậu tạo của cụm danh từ gồm những thành phần gì? Ý nghĩa của các thành phần trong cụm danh từ là gì? Ta cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo....
	Tổ chức hoạt động
	Dự kiến sản phẩm – Mục tiêu cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV yêu cầu HS đọc 2 ví dụ + làm PHT số 2:
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(2) Sau khi HS trình bày xong PHT số 2, GV sẽ đưa ra kết luận 

+ Hỏi: Những cụm từ trên là cụm danh từ, vậy theo em, như thế nào là CDT, CDT có đặc điểm gì?
	

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS đọc ví dụ và hoàn thiện PHT theo nhóm đôi

(2) Trả lời câu hỏi của GV


	

	Báo cáo thảo luận
	- HS xung phong trả lời câu hỏi 
- Dự kiến đáp án: 

(1)
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(2)

- CDT là loại tổ hợp từ do DT + 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

- Đặc điểm:

+ CDT có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu tạo phức tạp hơn một DT

+ Hoạt động trong câu giống một DT
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	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	


( GV bổ sung: Từ việc phân tích ngữ liệu 1 (SGK) ta nhận thấy cụm danh từ là một tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ bổ sung, phụ thuộc nó tạo thành. Cụm danh từ đẩy đủ được cấu tạo bởi 3 phần: Phần phụ trước - Phần trung tâm - Phần phụ sau.Vậy để nhận diện cụm danh từ trong đoạn văn các em thực hiện các bước sau:

- B1: Đọc kĩ ngữ liệu xác định danh từ (Ai? Cái gì? Con gì? Vật gì?....)

- B2: Từ ngữ bổ sung ý nghĩa cho DT.

- B3: Xác định PPT: là những từ chỉ số lượng và ước lượng.

- B4: Xác định PPS: Là những từ chỉ đặc điểm, vị trí, hạn định của sự vật trong thời gian và không gian.

- B5: Ghi lại cụm danh từ vừa tìm được.

3. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.

b. Nội dung: HS trả lời các bài tập trong sách giáo khoa qua hình thức trò chơi 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi với 5 vòng chơi

Vòng 1: Trắc nghiệm trí nhớ
Câu hỏi: 

1/ Cụm danh từ là gì?
A: Do nhiều danh từ hợp thành

B: Là những từ làm chủ ngữ của câu

C: Là một tập hợp những từ do DT với 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

D: Cả A và C đều đúng

2/ Bộ phận không thể vắng mặt trong cụm danh từ là:
A: Phần phụ trước

B: Phần trung tâm

C: Phần phụ sau

D: Tất cả 3 phần đều không thể thiếu

3/ Trong các cụm danh từ sau CDT có đầy đủ cấu trúc ba phần là:
A: Một lưỡi búa

B: Chàng trai khôi ngô, tuấn tú ấy

C: Tất cả các bạn HS lớp 6

D: Cái bút máy màu xanh

4/ Tổ hợp từ nào dưới đây là CDT?

A: Những cánh đồng lúa con gái

B: Đồng lúa

C: Đồng lúa đã chín vàng

D: Đồng lúa trải rộng mênh mông

5/ Tổ hợp từ nào dưới đây không phải là CDT?

A: Những bác nông dân

B: Một chiếc cầu

C: Viết rất đẹp

D: Những bông hoa hướng dương

Vòng 2:  Nhìn hình đặt câu (có CDT)
Các hình ảnh: 
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Vòng 3:  Tiếp sức
Luật chơi: 

· 2 nhóm thi tìm cụm danh từ có trong truyện “Cô bé bán diêm”. 

· Từ danh từ trung tâm hãy tạo ra 3 cụm danh từ khác?

Ví dụ:

Cụm danh từ: Tất cả những que diêm còn lại trong bao
( Danh từ trung tâm: que diêm

( Tạo ra ba cụm danh từ khác:

+ Những que diêm cháy sáng lấp lánh;

+ Một que diêm bị ngấm nước;
+ Rất nhiều que diêm trong hộp diêm ấy.
Vòng 4:  
Nhiệm vụ: So sánh những câu văn sau đây và rút ra nhận xét về tác dụng của việc dùng cụm từ làm thành phần chính của câu
Câu hỏi:

a/ - Em bé vẫn lang thang trên đường.    

- Em bé đáng thương, bụng đói rét vẫn đang lang thang trên đường.

b/ - Em gái đang dò dẫm trong đêm tối.    

- Một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.

Vòng 5:  Về đích
Nhiệm vụ:Các câu sau có chủ ngữ là một danh từ. Hãy mở rộng chủ ngữ thành cụm danh từ

Câu hỏi:

a) Gió vẫn thổi rít vào trong nhà.

b) Lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàng.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
(1) HS suy nghĩ và chia sẻ với bạn cùng nhóm
(2) Viết đáp án ra bảng / nháp 
B3: Báo cáo thảo luận
- Các nhóm giơ tay trả lời / giơ bảng trả lời / Dán sản phẩm ghép nối

- Dự kiến đáp án :

Vòng 1: Trắc nghiệm trí nhớ
1 – C ; 2 – B ; 3 – D ; 4 – A ; 5 – C 
Vòng 2:  Ghép nối

1/Hai bà cháu nhà cô bé bán diêm rất yêu thương nhau.

2/Mấy con chó đốm đang say sưa với bữa trưa của mình.

3/ Em bé quẹt diêm lần thứ 3 và 1 cây thông lớn, lộng lẫy hiện ra.

4/Những bông hoa trên cánh đồng này thật đẹp!

5/Tất cả người qua đường đều bàn nhau về cái chết của cô bé

Vòng 3:  Tiếp sức
1/ Cụm danh từ: Buổi sáng lạnh lẽo ấy

( Danh từ trung tâm: buổi sáng

( Tạo ra ba cụm danh từ khác:

+ Buổi sáng hôm nay ;

+ Những buổi sáng nắng đẹp;
+ Một buổi sáng ấm áp.
2/ Cụm danh từ: Một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười
( Danh từ trung tâm: em gái

( Tạo ra ba cụm danh từ khác:

+ Em gái bé nhỏ của tôi;

+ Em gái có mái tóc óng ả kia;
+ Mấy em gái váy hồng đó.
3/ … (HS tự tìm thêm)
Vòng 4:  So sánh

a/ - Em bé / vẫn lang thang trên đường.

CN = DT                          VN

( Cung cấp thông tin về chủ thể.

- Em bé đáng thương, bụng đói rét / vẫn đang lang thang ...

CN = CDT                                      VN
( Cụm danh từ có tác dụng làm rõ cảnh ngộ éo le, sự đáng thương, bất hạnh của cô bé.
b/ - Em gái / đang dò dẫm trong đêm tối.  

CN = DT                       VN  
( Cung cấp thông tin về chủ thể.

- Một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, / đang dò dẫm ...

                     CN = CDT                                 VN  

( Cụm danh từ có tác dụng miêu tả rõ rệt hơn ngoại hình, tình cảnh tội nghiệp của em bé. 

Vòng 5:  Về đích
a/Một vài cơn gió thổi rít vào trong nhà, giấc ngủ trưa trôi qua trong tiếng gió.

b/ Một vài đốm lửa tỏa ra hơi nóng dịu dàng, xoa dịu cơn giá lạnh, đôi bàn tay không còn co ro, lạnh buốt nữa.
B4: Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS phát hiện và giải quyết những tình huống thực tiễn có liên quan đến nội dung bài học
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau (BTVN):Hãy tưởng tượng và viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) về cảnh cô bé bán diêm gặp lại người bà trên thiên đường, trong đó có ít nhất một cụm danh từ làm thành phần chính của câu?

	Thực hiện nhiệm vụ
	- GV gợi ý cho HS:

1. Khi gặp lại người bà của mình, khung cảnh lúc đó như thế nào? 

2. Trông bà của cô bé bán diêm như thế nào? 

3. Có ai khác ngoài hai bà cháu không? 

4. Bà đã hỏi cô bé bán diêm những gì và cô bé bán diêm đã kể với bà điều gì?
-  HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại nhà

-  GV quan sát, hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	- Nộp bài qua FB nhóm /Padlet

- Dự kiến đáp án :

Bà dắt tay cô bé bán diêm về trời. Em đã gặp được tất cả các thiên thần bé xíu, xinh xinh. Mỗi thiên thần có một đôi cánh trắng toát, mượt mà đằng sau lưng. Trên tay họ là những chiếc kèn để thổi chào mừng em. Cô bé rất háo hức. Vừa đi, em vừa nhảy chân sáo. Có lẽ lâu lắm rồi, em mới được thực sự là một đứa trẻ như bây giờ. Cổng thiên đường rộng lớn, sáng lên một màu vàng lấp lánh. Nó mở ra một vùng đất rộng mênh mông, tươi đẹp, có biết bao nhiêu là hoa. Cô bé đứng sững lại. Chưa bao giờ em thấy nơi nào tràn ngập màu sắc như thế này. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em, vì quá hạnh phúc, vì xúc động. Em tiến vào trong thiên đường. Ở đây có rất nhiều người, họ vui vẻ, thân thiện. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

	Đánh giá kết quả
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Học bài cũ: Hoàn thành bài tập còn lại, học kiến thức nhận biết cụm danh từ và tác dung của việc dùng cum từ mở rộng thành phần chính của câu.

- Chuẩn bị bài mới: Chuẩn bị đọc văn bản “Gió lạnh đầu mùa” - Thạch Lam

1. Dự án “Thạch Lam - Cuộc đời và sự nghiệp”

2. Tìm ra cách đọc văn bản? Giải thích các từ khó: “hanh, hoả lò, vỉ buồm, vú già, áo vải thâm, đánh khăng, đánh đáo, guốc, bịu xịu, mợ”? 

3. Liệt kê các sự việc chính trong truyện? Phân chia bố cục và nội dung theo bố cục?

4. Trả lời các câu hỏi SGK: Trước khi đọc và trả lời câu hỏi?


